
TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH 
TĂNG SINH KHÔI VI KHUAN

RHODOBACTER J0HR1I

• LÝ THỊ THANH THẢO - TRAN nghĩa khang - TRỊNH THANH DUY

TÓM TẮT:

Mục tiêu của nghiên cứu là tối ưu điều kiện nuôi tăng sinh để cải thiện tốc độ tăng trưởng của 
chủng vi khuẩn Rhodobacter johrii. Để tạo chế phẩm ứng dụng chứa Rhodobacter johrii có mật độ 
cao, thí nghiệm được tiến hành với một số nguồn carbon dễ tìm kiếm và có giá thành thấp (ri đường, 
glucose, lactose). Kết quả cho thấy, chế phẩm sinh trưởng tốt trên nguồn carbon là lactose 2% mật 
số thu được khi nuôi cấy trên lactose đạt 1,26 X 1012 CFU/mL, DO đạt 3,87 mg/L, pH 4, Brix 1,2.

Từ khóa: Rhodobacter johrii, lactose, sinh khối.

1. Đặt vấn đề

Nuôi trồng thủy sản đang từng bước trở thành 
một trong những ngành sản xuất hàng hóa chủ lực, 
phát triển rộng khắp, có vị trí quan trọng và đang 
tiến đến xây dựng các vùng sản xuất tập trung. 
Trong đó, đặc biệt là phát triển nghề nuôi cá tra 
và nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng ở khu vực 
đồng bằng sông Cửu Long. Trong quá trình nuôi 
cá tra và một số loài cá nước ngọt với mật số nuôi 
cao, cá rất dễ bị các bệnh nhiễm trùng đường ruột, 
dẫn đến giảm sức đề kháng, cá bỏ ăn và chết. 
Ngoài ra, bùn trong đáy ao nuôi cũng là môi 
trường tích tụ nhiều cặn bẩn, chất dinh dưỡng dư 
thừa và là nơi chứa mầm bệnh tiềm ẩn cho cá. 
Hiện nay, trên thế giới đã áp dụng nhiều kỹ thuật 
và phương pháp để cải thiện vấn đề này, trong đó 
phương pháp ứng dụng probiotic bổ sung vào thức 
ăn cho cá và cho trực tiếp vào nguồn nước giúp xử 

lý nước, bùn đáy của ao nuôi đang được đánh giá 
cao và sử dụng nhiều nhất. Tuy nhiên, việc làm 
chủ được nguồn giống vi sinh vật, có được quy 
trình sản xuất probiotic chuẩn và tối ưu thì đòi hỏi 
những kỹ thuật có tính khoa học cao và công nghệ 
hiện đại.

Vi khuẩn không lưu huỳnh màu tía là nhóm vi 
sinh vật có sinh lý linh hoạt, có thể phát triển quang 
dưỡng và trong bóng tô'i. Chúng có thể sử dụng 
nguồn carbon vô cơ hoặc hữu cơ. Nếu tăng trưởng 
là quang tự dưỡng thì H2, sunfua ở nồng độ thấp 
được sử dụng làm nguồn cho điện tử trong quang 
hợp. Một vài loài có thể sử dụng thiosulfate hoặc 
Fe2+ là nguồn cho điện tử (Ehrenreich & cs, 1994; 
Brune, 1995).

Vi khuẩn không chứa lưu huỳnh màu tím 
(PNSB) là một trong những ứng cử viên chế 
phẩm sinh học không chỉ hoạt động như chế 
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phẩm sinh học mà còn làm sạch nước trong quá 
trình nuôi tôm (Qi & cs., 2009). Điều này dẫn đến 
việc thúc đẩy hiệu suất tăng trưởng của tôm và tỷ 
lệ sống của tôm. PNSB thường được tìm thấy 
trong nước tự nhiên bao gồm cả ao nuôi tôm, vì 
chúng có các chế độ tăng trưởng linh hoạt như 
quang tự dưỡng hoặc quang hữu cơ trong điều 
kiện ánh sáng kỵ khí hoặc vi hiếu khí và dị dưỡng 
trong điều kiện hiếu khí-tốì (Mukkata & cs., 
2015). Đặc điểm đặc biệt của vi khuẩn quang hợp 
(PSB) trong việc cho sinh vật ăn mồi, xử lý sinh 
học, kích thích và kiểm soát bệnh bằng men vi 
sinh đã tạo ra, đây là một trong những biện pháp 
thân thiện với môi trường chính trong nuôi trồng 
thủy sản (Dawood & cs., 2018; Wang & cs., 
2008a; Zhang &CS., 2014)

Từ những vân đề trên, “Nghiên cứu quy trình 
tăng sinh khôi Rhodobacter johrii” được thực hiện 
để tiến hành lựa chọn nguồn carbon dễ tìm kiếm, có 
giá thành thấp cho năng suất sinh khối cao.

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Vật liệu nghiên cứu

Vi khuẩn Rhodobacter johrii do Công ty cổ 
phần Công nghệ sinh học Sông Hậu cung cấp.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Khảo sát các điều kiện tăng sinh khối tạo 
chủng vi khuẩn Rhodobacter johrii

Mục đích: Xác định môi trường tăng sinh cấp 1 
phù hợp cho việc tăng sinh vi khuẩn Rhodobacter 
johrii.

Thí nghiệm được tiến hành với 2 nhân tố với các 
mức độ khác nhau và 3 lần lặp lại, mỗi đơn vị thí 
nghiệm có khôi lượng mẫu 5 lít. Nhân tố E: nguồn 
carbon bổ sung (El: Rỉ đường; E2: Glucose; E3: 
Lactose), Nhân tố F: nồng độ cacbon bổ sung 
(F1:2%;F2: 3%; F3:4%).

Bố trí thí nghiệm: Chủng vi khuẩn Rhodobacter 
johrii được nhân giống cấp 1, bổ sung 10% vi khuẩn 
(v/v) vào bình tăng sinh (chai nhựa 1 lít có nắp đậy, 
kích thước: đường kính đáy: 8 cm, chiều cao: 24 cm) 
có sẵn môi trường SA, sau đó phối chế thêm dịch 

đường theo tỉ lệ các bô' trí thí nghiệm rồi tiến hành 
nuôi tăng sinh trong 7 ngày ở nhiệt độ thường, điều 
kiện không sục khí, dưới ánh sáng đèn.

Chỉ tiêu theo dõi: Mật số tế bào vi khuẩn theo 
dõi trong 7 ngày, pH môi trường, oxy hòa tan trong 
nước (DO), độ Brix, OD môi trường.

2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu

Kết quả được xử lý thống kê bằng phần mềm 
SAS 9,1, phân tích Anova, các giá trị trung bình 
được so sánh bằng kiểm định Duncan, đồ thị được 
biểu diễn bằng phần mềm Microsoft Excel.

2.3. Kết quả nghiên cứu

2.3.1. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của điều kiện 
tăng sinh khối đến Log (N/mL) vi khuẩn 
Rhodobacter  johrii

Tiến hành thí nghiệm khảo sát nguồn cacbon 
thích hợp nhất cho sản xuất sinh khối vi khuẩn 
Rhodobacter johrii hiệu quả nhất. Kết quả thu được 
thể hiện ở Bảng 1.

Mặc dù chủng vi khuẩn Rhodobacter johrii sinh 
trưởng tốt trong môi trường SA, nhưng nhằm mục 
đích lựa chọn nguồn cacbon thích hợp, dễ tìm kiếm 
bổ sung vào môi trường nuôi đạt mật độ sinh khối 
cao. Tiến hành xác định khả năng tích lũy sinh khối 
của vi khuẩn Rhodobacter johrii, trong đó nguồn 
cacbon được bổ sung, như: rỉ đường, glucose và 
lactose.

Khử trùng chai nhựa bằng tủ sấy khử trùng uv 
và Ozone, pha 27 bình môi trường SA có bổ sung 
các nguồn cacbon, như: mật rỉ đường 2%, glucose 
2%, lactose 2%, mật ri đường 3%, glucose 3%, 
lactose 3%, mật ri đường 4%, glucose 4%, lactose 
4%. Pha loãng dung dịch vi khuẩn bằng môi trường 
SA với OD660=0,05, sau đó tiến hành bổ sung vào 
mỗi bình 100 IĨ1L, chiếu sáng đèn liên tục trong thời 
gian nuôi tăng sinh vi khuẩn, lấy chỉ tiêu mỗi ngày 
liên tục từ ngày 0 đến ngày 7. Kết quả đánh giá khả 
năng tích lũy sinh khối của chủng vi khuẩn 
Rhodobacter johrii nuôi trong điều kiện kị khí, 
chiếu sáng, được thể hiện ở Bảng 1.

Dựa vào kết quả Bảng 1 cho thấy: khi nuôi
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Bảng 1. Ẳnh hưởng của điều kiện tăng sinh khối đến Log (N/mL) 
vi khuẩn Rhodobacter johrii

Nguón 
cacbon

(E)

Tì lệ 
bó sung 

(F)

Thời gian (ngày)
TB(E)

0 1 2 3 4 ỉ 6 7

E1

F1 9,29' ±0,002 9,39*"* 10,011 9,49“'±0,051 957,*± 0,038 9,67” ±0,025 9,72“ ±0,013 9,83s ±0,013 9,92’” ±0,007 9,96' 

Ỷ

0,005

F2 928'10,003 9,34™ + 0,003 9,36™+ 0,025 9,47*® ±0,046 9,62’10,051 975" ±0,038 9,89'°+ 0,034 9,97"” ±0,058

F3 929"'±0,001 9,48*'10,023 9,62’10,034 9,81s" 10,076 9,98” ±0,067 102'± 0,025 10,3*10,055 105’10,046

E2

F1 9,3l"'i0,003 951**'10,034 9,78" ±0,025 9,97"”+ 0,044 103*10,025 10,4'10,071 11,3'10,034 11,8*10,084 9,99* 

+ 

0,005

F2 9,33™ 10,003 9,54**10,033 9,81s" 10,101 9,95"”' +0,059 10,1" ±0,073 10,3*10,064 105'*+ 0,058 10,6'10,034

F3 9,31*" 10,001 9,40’" ±0,034 955'* 10,034 9,71“ ±0,034 9,77” ±0,038 9,84s+ 0,038 9,89’" ±0,025 9,98” ±0,068

E3

F1 9,32“ 10,005 958" 10,046 10,0“ ±0,044 10,4”+0,096 10,9'±0,038 11,3'10,034 11,8*10,084 12,1" ±0,046 102* 

+ 

0,005

F2 9,33™ ±0,003 9,54**10,034 9,81s" 10,101 9,95""’'±0,058 10,1" ±0,073 10,3*10,064 105’" ±0,058 10,6'10,034

F3 929'±0,001 9,44® 10,013 953**10,034 9,73™ ±0,034 9,93”'±0,025 103*10,056 105’10,034 107'10,058

ĨB (thài gian) 9,30" ±0,008 9,47G± 0,008 9,66'10,008 9,83'10,008 10,0’10,008 102'10,008 105*10,008 10,7*10,008

TB(F1) 102’±0,005

TB(F2) 9,86'10,005

TB(F3) 9,83'1 0,005

cv 0,47%

Chú thích: Các sô'liệu là kết quả trung bình của 3 lần lập lại, các số liệu có cùng chữ cái theo sau thể 
hiện sự khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức ỷ nghĩa 95 %. F1:2%; F2:3%; F3:4%; El: 

rỉ đường; E2: glucose; E3: lactose

chủng vi khuẩn Rhodobacter johrii trong môi 
trường có chứa nguồn cacbon lactose thì khả năng 
sinh trưởng của chủng vi khuẩn này sinh trưởng tốt 
hơn khi trong môi trường có nguồn cacbon rỉ đường 
và glucose. Trong đó, môi trường chứa lactose 2% 
khả năng sinh trưởng cao nhất, mật số tăng mạnh 
và đạt đỉnh cao nhất ở ngày 7. Như vậy, chủng vi 
khuẩn Rhodobacter johrii có khả năng sinh trưởng 
cũng như tích lũy sinh khối cao nhất trên môi trường 
có chứa 2% lactose.

2.3.2. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của điều kiện 
tăng sinh khối đến độ Brix của dịch tăng sinh vi 
khuẩn

Sau quá trình theo dõi và thu thập số liệu liên 
tục trong 7 ngày, từ Bảng 2 cho thấy độ brix của 27 
bình đều giảm theo thời gian. Brix giảm mạnh nhất 
ở nghiệm thức F1E3 do mật số vi khuẩn nhiều nhất 
nên khả năng tiêu nguồn cacbon lớn hơn so với các 
nghiệm thức còn lại. Độ Brix trước lên men dao 
động từ 1,88 đến 3,51, sau 7 ngày brix dao động từ 
1,21 đến 3,0, chứng tỏ trong quá trình lên men vi

khuẩn sử dụng đường tạo ra acid gluconic làm cho 
pH giảm và độ Brix sau khi lên men đều giảm 1,85 
đơn vị so với độ Brix ban đầu, chứng tỏ vi khuẩn sử 
dụng lactose trong quá trình tăng sinh khối.

2.3.3. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của điều kiện 
tăng sinh khối đến pH của dịch tăng sinh vi khuẩn

Qua quá trình theo dõi và thu thập số liệu liên 
tục trong 7 ngày, từ bảng 3 cho thấy 27 mẫu đề có 
pH giảm theo từng ngày. Ớ nghiệm thức F1E3 pH 
giảm đều và ổn định nhát so với các nghiệm thức 
còn lại. Theo (Hunter & cs, 2009), quang hợp của vi 
khuẩn có thể xảy ra trong môi trường có pH 3-11, 
sinh trưởng và phát triển tối ưu ở pH khoảng 6-7. 
(Bảng 3)

2.3.4. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của điều kiện 
tăng sính khối đến DO của dịch tăng sinh vi khuẩn

Từ số liệu Bảng 4, cho thây nồng độ oxy hòa tan 
trong môi trường tăng theo từng ngày. Nồng độ oxy 
hòa tan có trong môi trường của 27 mẫu đều tăng 
mỗi ngày. Trong đó, ở nồng độ lactose 2%, khả
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Bảng 2. Ảnh hưởng của điều kiện tăng sinh khối đến độ Brix của dịch tăng sinh vi khuẩn 
Rhodobacter ịohrii

Nguõn 
Cỉcbon

(E)

Tì lệ 
bõ sung 

(F)

Thài gian (ngày)
TB(E)

0 1 2 3 4 5 6 7

E1

F1 1,74’E±0,136 1,79® ±0,011 1,65EEG± 0,046 154"" ±0,045 1,46“±0,031 1,37“ ±0,053 l,33u*± 0,062 128" ±0,059 2,15'

0,007

F2 2,42”" ±0,029 2,34™ ±0,061 231“ ±0,055 256*" ±0,040 221"* ±0,032 2,17"* ±0,023 2,15’* ±0,036 2,13* ±0,046

F3 2,92* ±0,071 2,85" ±0,057 2,77lm± 0,032 2,73” ±0,015 2,60” ±0,005 253” ±0,015 2,39” ±0,005 2,70”’±0,346

E2

F1 1,88K± 0,026 1,78® ±0,053 1,70’EE± 0,000 1,62’® ±0,021 159™ ±0,015 151“ ±0,015 1,44)K±0,015 1,40*’ ±0,005 2,41' 

+ 

0,007

F2 2,74” ±0,053 2,72” ±0,049 2,68'” ±0,017 253” ±0,142 2,44“* ±0,117 2,39“ ±0,096 227*" ±0,065 224"-’±0,071

F3 3,37Id± 0,046 3,34dí± 0,046 321” ±0,035 3,15*b± 0,047 3,08“ ±0,047 2,99" ±0,044 2,92* ±0,040 2,86“ ±0,045

E3

F1 223”'± 0,058 2,18'* ±0,052 2,07* ±0,058 1,92'±0,016 1,66EES± 0,038 1,46J<±0,012 128" ±0,020 1,21" ±0,096 257* 

+ 

0,007

F2 2,80'"± 0,000 2,76ta"± 0,005 2,72” ±0,005 2,70""” ±0,000 2,65” ±0,005 2,51'“±0,023 2,46" ±0,049 2,39” ±0,023

F3 351*± 0,010 3,49*b± 0,010 3,45abt±0,021 3,41btd± 0,012 3,32d'± 0,032 327tf± 0,020 3,16’h±0,015 3,00" ±0,035

TB (thời gian) 2,62* ±0,012 2,85’±0,012 251'±0,012 2,43’±0,012 2,34'±0,012 225’±0,012 2,16‘±ũ,012 2,13g±0,012

TB(F1) 1,63c± 0,007

TB(F2) 2,48'±0,007

TB(F3) 3,04* ±0,007

cv 2,69%

Chú thích: Các số liệu là kết quả trung bình của 3 lần lập lại (đơn vị: mm), các số liệu có cùng chữ cái theo sau 
thể hiện sự khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức ý nghĩa 95 %.

Bảng 3. Ảnh hưởng của điều kiện tăng sinh khối 
đến độ pH của dịch tăng sinh vi khuẩn Rhodobacter johrii

Chú thích: Các sô'liệu là kết quả trung bình của 3 lần lập lại (đơn vị: mm), các sô liệu có cùng chữ cái theo sau 
thể hiện sự khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức ý nghĩa 95 %.
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Bảng 4. Ảnh hưởng của điều kiện tăng sinh khối đến DO của dịch tăng sinh vi khuẩn 
Rhodobacter johrii

Nguồn 

ca ebon 

(E)

Tỉ lệ 

bó sung 

(F)

Thời gian (ngày)

TB(E)

0 1 2 3 4 5 6 7

El

Fl 2,16”' ±0,135 2,48“™ ±0,173 2,62 ±0,038 2,73*'±0,063 2,78'* ±0,038 2,85”'±0,030 2,93* ±0,030 3,04'±0,075 2,01' 

+ 

0,011

F2 0,876H± 0,046 1,33“ ±0,029 1,58"» ±0,067 2,22'” ±0,230 2,38™ ±0,161 2,51* ±0,142 2,62* ±0,127 2,81"’±0,153

F3 0,46'±0,012 0,69'±0,017 0,78“ ±0,029 0,88Ft"± 0,017 1,29K± 0,090 1,80'” ±0,025 2,12" ±0,106 2,35“ ±0,095

E2

F1 0,30" ±0,000 0,78“ ±0,040 1,46!A± 0,096 1,75”” ±0,045 1,84'” ±0,040 1,92’±0,025 2,13”'±0,153 2,36“ ±0,222 1,69’ 

+ 

0,011

F2 0,71'±0,023 1,23KB± 0,058 1,72“ ±0,035 2,09''±0,020 2,28"” ±0,020 2,50*™ ±0,000 2,72*'±0,035 2,99* ± 0,032

F3 0,83®'±0,025 1,03" ±0,025 1,20K“± 0,030 1,47** ±0,153 1,61"» ±0,130 1,72“ ±0,117 1,85“ ±0,150 2,16’" ±0,295

E3

Fl 0,23" ±0,015 0,46'±0,015 0,79“ ±0,015 1,13" ±0,031 2,05» ±0,032 2,65'“ ±0,114 3,25“ ±0,066 3,87" ±0,129 1,68" 

+

0,011

F2 0,52'±0,035 0,77“ ±0,058 1,25KD ±0,050 1,57» ± 0,153 1,71“» ±0,096 1,85'"’±0,056 2,12" ±0,159 2,76*'±0,140

F3 0,95"'± 0,050 1,18">± 0,026 1,25KD ±0,036 1,35“ ±0,012 1,60"» ±0,000 1,89“ ±0,031 2,42ta"± 0,072 2,68'“ ±0,131

TB (thài gian) 0,78” ±0,018 1,11’±0,018 1,41’± 0,018 1,69'±0,018 1,95^0,018 2,19'±0,018 2,46” ±0,018 2,78» ±0,018

TB (Fl) 2,02'±0,011

TB(F2) 1,88» ±0,011

TB(F3) 1,48‘±0,011

cv 5,18%

Chứ thích: Các số liệu là kết quả trung bình cửa 3 lần lập lạ, các số liệu có cùng chữ cái theo sau thể hiện 
sự khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức ý nghĩa 95 %.

năng sinh ra oxy cao hơn so với các nghiệm thức 
còn lại.

Theo ĐLVN 385:2021: nồng độ oxy hòa tan: là 
lượng oxy có trong nước được tính bằng mg/L hay 
% bảo hỏa dựa vào nhiệt độ. Phần trăm bảo hòa là 
phần trăm tiềm tàng của nước để giữ oxy có mặt 
trong nước. Oxy trong nước mặt dao động từ 0 mg/L 
ở nguồn nước có điều kiện quá tệ cho đến 15 mg/1 
trong nước đóng băng.

về sinh trưởng và tích lũy sinh khôi đã tìm ra 
được môi trường chứa nguồn carbon ưa thích cho

các chủng vi khuẩn Rhodobacter johrii. Cũng trên 
môi trường nuôi cấy này, tiến hành đánh giá hàm 
lượng Brix, pH và oxy hòa tan trong môi trường.

4. Kết luận

Qua quá trình nghiên cứu quy trình tăng sinh 
khối vi khuẩn Rhodobacter johrii đã tìm ra được 
nguồn cacbon phù hợp cho vi khuẩn Rhodobacter 
johrii, trong đó, môi trường chứa 2% lactose tích 
lũy sinh khôi cao nhất. Mật sô' thu được khi nuôi cấy 
trên lactose đạt 1,26 X 1012 CFU/mL, DO đạt 3,87 
mg/L, pH4, Brix 1,2 N
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ABSTRACT:
This study aimed to optimize enrichment culture conditions to enhance the growth rate of the 

Rhodobacter johrii strain, facilitating the development of a high-density application product. 
Experiments were conducted using readily available and cost-effective carbon sources, including 
molasses, glucose, and lactose. The results demonstrated that 2% lactose was the most effective 
carbon source, yielding a cell density of 1.26 X 1012 CFU/mL. Additionally, dissolved oxygen 
(DO) levels reached 3.87 mg/L, pH stabilized at 4, and Brix measured 1.2, confirming the 
suitability of lactose for efficient culture development.

Keywords: Rhodobacterjohrii, lactose, biomass.
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